
	ĐIỂM CHUẨN NGÀNH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

	Tên cơ sở đào tạo
	
	Điểm chuẩn

	
	
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024

	Học viên Báo chí - Tuyên truyền
	Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp (Thang điểm 40)
	36,35 (D01)
	36,52 (D01)
	36,45 (D01)

	
	
	-
	36,52 (A01)
	36,45 (A01)

	
	
	35,85 (D72)
	36,02 (D72)
	35,95 (D72)

	
	
	37,6 (D78)
	38,02 (D78)
	37,7 (D78)

	
	Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông Marketing (Thang điểm 40)
	35,34 (D01)
	35,47 (D01)
	36,13 (D01)

	
	
	-
	35,47 (A01)
	36,13 (A01)

	
	
	35,82 (D72)
	34,97 (D72)
	35,63 (D72)

	
	
	36,59 (D78)
	36,97 (D78)
	37,38 (D78)

	ĐH Kinh tế quốc dân
	Quan hệ công chúng
	28,6 (D01, A01)
	27,2 (D01, A01)
	28,18 (D01, A01)

	Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội
	Quan hệ công chúng
	29,95 (C00)
	28,78 (C00)
	29,1 (C00)

	
	
	26,75 (D01)
	26,75 (D01)
	26,45 (D01)

	
	
	26 (D04)
	26,2 (D04)
	26,4 (D04)

	
	
	27,5 (D78)
	27,5 (D78)
	26,45 (D78)

	Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
	Quan hệ công chúng
	26 (D01, C00)
	24 (D01, C00)
	27,5 (D01, C00)

	Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
	Quan hệ công chúng
	-
	-
	25,33 (C00, D01, D14, D15)

	Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM
	Quan hệ công chúng
	-
	20(A01, D01, D14, D15)
	20(A01, D01, D14, D15)

	Trường ĐH Văn Lang
	Quan hệ công chúng
	18 (A00, A01, C00, D01)
	18 (A00, A01, C00, D01)
	19 (A00, A01, C00, D01)

	Trường ĐH Gia Định (TPHCM)
	Quan hệ công chúng
	15 (A00, A01, C00, D01)
	16,5 (A00, A01, C00, D01)
	15 (A00, A01, C00, D01)

	Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
	Quan hệ công chúng
	18 (A01, C00, D01, D14)
	15 (A01, C00, D01, D14)
	15 (A01, C00, D01, D14)

	Trường ĐH Văn Hiến
	Quan hệ công chúng
	23 (C00, D01, D14, D15)
	24 (C00, D01, D14, D15)
	16 (C00, D01, D14, D15)

	Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng
	Quan hệ công chúng
	15 (A00, A01, C00, D01)
	15 (A00, A01, C00, D01)
	15 (A00, A01, C00, D01)

	Trường ĐH Hoa Sen
	Quan hệ công chúng
	15 (A00, A01, D01, D03)
	15 (A00, A01, D01, D03)
	17 (A00, A01, D01, D03)

	Trường ĐH Kinh tế Tài chính TPHCM
	Quan hệ công chúng
	19 (A00, A01, C00, D01)
	18 (A00, A01, C00, D01)
	17 (A00, A01, C00, D01)

	Trường ĐH Đại Nam
	Quan hệ công chúng
	15(C00,C19,D01,D15)
	15(C00,C19,D01,D15)
	17 (C00, C19, D01, D15)

	Trường ĐH Công nghệ TPHCM
	Quan hệ công chúng
	17 (A00, A01, C00, D01)
	18 (A00, A01, C00, D01)
	18 (A00, A01, C00, D01)

	Trường ĐH Duy Tân - Đà Nẵng
	Quan hệ công chúng
	-
	-
	16 (C00, C15, D01, A01)

	Trường ĐH Hòa Bình - Hà Nội
	Quan hệ công chúng
	15 (C00, D01, D15, D78)
	15 (C00, D01, D15, D78)
	17 (C00, D01, D15, D78)



